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Công nghệ thông tin

1 2431540114 Lê Ngọc Trinh Nữ 27/12/2006 24ĐHTT02 17 4,00 9,01 94,00 Xuất sắc

2 2431540349 Nguyễn Kỳ Đàn Nam 01/02/2003 24ĐHTT06 15 3,90 8,92 97,00 Xuất sắc

3 2431540219 Đàm Thanh Vũ Nam 11/11/2006 24ĐHTT04 15 3,90 8,76 97,00 Xuất sắc

4 2431540237 Hoàng Thủy Tiên Nữ 11/08/2006 24ĐHTT04 15 3,80 8,66 97,00 Xuất sắc

5 2431540240 Huỳnh Thị Thanh Thảo Nữ 17/03/2006 24ĐHTT04 21 3,79 8,84 100,00 Xuất sắc

6 2431540102 Phạm Thị Thanh Trúc Nữ 14/07/2006 24ĐHTT02 17 3,74 8,75 97,00 Xuất sắc

7 2431540291 Thái Đình Phúc Nam 06/08/2006 24ĐHTT05 18 3,67 8,55 97,00 Xuất sắc

8 2431540206 Nguyễn Thế Huy Nam 07/03/2006 24ĐHTT04 15 3,60 8,24 92,00 Xuất sắc

9 2431540008 Trần Ngọc Trí Nam 19/04/2006 24ĐHTT01 15 3,80 8,52 87,00 Giỏi

10 2431540316 Dương Phước Thạnh Nam 05/09/2006 24ĐHTT06 15 3,80 8,44 87,00 Giỏi

11 2431540221 Nguyễn Ngọc Vân Anh Nữ 25/11/2006 24ĐHTT04 18 3,75 8,72 88,00 Giỏi

12 2431540288 Phan Thị Hải Yến Nữ 08/06/2005 24ĐHTT05 18 3,67 8,50 87,00 Giỏi

13 2431540308 Hoàng Yến Nhi Nữ 18/07/2006 24ĐHTT06 18 3,67 8,25 87,00 Giỏi

14 2431540340 Trần Thị Cẩm Tiên Nữ 08/05/2006 24ĐHTT06 18 3,67 8,42 80,00 Giỏi

15 2431540080 Trần Đàm Gia Nghi Nữ 07/02/2006 24ĐHTT02 17 3,65 8,55 89,00 Giỏi

16 2431540267 Đinh Lê Lâm Nghi Nữ 20/09/2006 24ĐHTT05 17 3,65 8,19 84,00 Giỏi

17 2431540124 Thái Anh Kỳ Nam 05/02/2006 24ĐHTT03 18 3,58 8,30 83,00 Giỏi
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